
KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ 8: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

Thời gian: 3 tuần (17/02 -> 07/03/2025) 

 
 

* MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ  

1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  
- Phát triển sự nhanh nhẹn, khéo léo và 

phối hợp giữa các chi, rèn luyện sức khoẻ 

dẻo dai cho trẻ (MT 9) 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  
- Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện 

tượng gần gũi (MT 23) 

-  Nhận biết số đếm, số lượng (MT 42) 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) 

và sao chép lại (MT 43) 

- Kể tên một vài danh lam, thắng cảnh ở 

địa phương (MT 57) 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Kể lại được những sự việc đơn giản đã 

diễn ra của bản thân (MT 64) 

 

 

 

- Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với 

sự giúp đỡ của người lớn (MT 66) 

4/ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Sử dụng các kỹ năng tạo hình đơn giản để 

tạo ra sản phẩm (MT 82) 

- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các 

hoạt động nghệ thuật (MT 84) 

5/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời câu hỏi (MT 87) 

- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản 

được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...) 

(MT 88) 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói (MT 95)

 



BÉ YÊU BIỂN ĐẢO 

Tuần 3 (03/03 – 07/03/2025) 
 

BÌNH DƯƠNG QUÊ EM 

Tuần 1 (17/02 – 21/02/2025) 
 

THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Tuần 2 (24/02 – 28/02/2025) 
 

MẠNG  CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ  

Thời gian: 3 tuần (17/02 – 07/03/2025) 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 
 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ  

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÌNH DƯƠNG QUÊ EM 

Thời gian: 1 tuần (17/02 – 21/02/2025) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

 TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phát triển sự nhanh 

nhẹn, khéo léo và phối 

hợp giữa các chi, rèn 

luyện sức khoẻ dẻo dai 

cho trẻ (MT 9) 

MỤC TIÊU 

- Quan tâm, hứng thú với 

các sự vật, hiện tượng gần 

gũi (MT 23) 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp 

đơn giản (mẫu) và sao 

chép lại (MT 43) 

- Kể tên một vài danh lam, 

thắng cảnh ở địa phương 

(MT 57) 

 

MỤC TIÊU 

- Kể lại được những sự 

việc đơn giản đã diễn ra 

của bản thân (MT 64) 

- Kể lại truyện đơn giản 

đã được nghe với sự giúp 

đỡ của người lớn (MT 

66) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các kỹ năng 

tạo hình đơn giản để tạo 

ra sản phẩm (MT 82) 

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (MT 

84) 

 

MỤC TIÊU 

- Mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời câu 

hỏi (MT 87) 

-  Cố gắng thực hiện 

công việc đơn giản 

được giao (chia giấy vẽ, 

xếp đồ chơi,...) (MT 88) 

- Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói (MT 95) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được 

vận động: Bật về phía 

trước 

 

NỘI DUNG 

-  Trẻ chăm chú quan sát 

sự vật, hiện tượng; hay đặt 

câu hỏi về đối tượng  

- Trẻ biết ghép đôi các đối 

tượng 

-  Trẻ biết cờ Tổ quốc, tên 

của di tích lịch sử, danh 

lam, thắng cảnh, ngày lễ 

hội của địa phương 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết kể lại sự việc 

có tình tiết đơn giản  

như: thăm ông bà, đi 

chơi, xem phim,.. 

- Trẻ biết kể lại truyện đã 

được nghe với sự giúp 

đỡ của người lớn 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết xé theo dải, 

xé vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản. Lăn 

dọc, xoay tròn, ấn dẹp 

đất nặn để tạo thành các 

sản phẩm có 1 khối 

hoặc 2 khối. Rèn cho 

trẻ kỹ năng tô màu, 

cách cầm bút tô đúng 

- Trẻ biết vận động theo 

ý thích các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc. Đặt 

NỘI DUNG 

- Trẻ mạnh dạn tham 

gia vào các hoạt động ở 

lớp và tự tin trả lời các 

câu hỏi 

- Trẻ hoàn thành công 

việc được giao 

- Trẻ biết lắng nghe cô 

và bạn nói 



tên cho sản phẩm tạo 

hình 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TDS: Tập kết hợp bài 

“Khúc hát dạo chơi” 

* TDGH: Bật về phía 

trước  

* Tạo hình: Xé dán 

đuôi diều (Trang 27) 

* HĐNT: 

+ TCVĐ:  Lộn cầu 

vồng, Rồng rắn lên mây 

* HĐVC:  

+ TCVĐ: Ồ sao bé 

không lắc 

+ Góc NT: Khảm tranh 

cát chữ cái. Tô màu 

tranh lễ hội múa lân - 

múa rồng, cảnh đẹp quê 

hương. Xé dán tranh 

làm album “Bình 

Dương quê em”. Nặn 

một số sản phẩm của 

nghề gốm, nặn chữ cái 

đã học 

* HĐ CHIỀU:  

+ Ôn TTVS: Rửa chân 

+ HDTC: Truyền tin 

(chữ cái) 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Ghép đôi 

(Trang 6) 

* KPXH: Khám phá về 

làng sơn mài Bình Dương 

* HĐNT:  

- Quan sát các sản phẩm 

sơn mài của Bình Dương; 

Quan sát cây ăn quả: Cây 

mít; Quan sát các sản 

phẩm gốm sứ của Bình 

Dương 

* HĐVC:  

+ Góc HT: Chơi “Xếp 

theo quy tắc (theo mẫu)”. 

Chơi “Xếp ly vào ô có 

chấm tròn tương ứng”. 

Chơi “Lật tìm chữ cái 

giống nhau”. Chơi máy vi 

tính: “Tìm hình khác 

biệt”, “Ghép hình từ hình 

học”.  

+ Góc TN - KPKH: 

KPKH: Vật chìm - vật nổi 

+ HĐ STEAM: “Làm 

chong chóng” (Tiết 1) 

HOẠT ĐỘNG 

* PTNN: Kể chuyện 

theo tranh “Lễ hội chùa 

Bà - Bình Dương” 

 * HĐVC:  

+ Góc sách: Xem tranh 

ảnh về lễ hội chùa bà, 

các làng nghề ở Bình 

Dương, cảnh đẹp Bình 

Dương, xem truyện 

tranh 

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng bán 

nước, thức ăn. Tài xế 

* HĐ CHIỀU: 

+ LQCC: Chữ “s” 

(Trang 27) 

HOẠT ĐỘNG 

* GDAN: Dạy hát 

“Quê hương tươi đẹp” 

* Tạo hình: Xé dán 

đuôi diều (Trang 27) 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Khảm tranh 

cát chữ cái. Tô màu 

tranh lễ hội múa lân - 

múa rồng, cảnh đẹp quê 

hương. Xé dán tranh 

làm album “Bình 

Dương quê em”. Nặn 

một số sản phẩm của 

nghề gốm, nặn chữ cái 

đã học. Hát các bài hát 

về chủ đề 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Xây dựng: Xây phố 

đi bộ Bạch Đằng 

+ Phân vai: Gia đình. 

Cửa hàng bán nước, 

thức ăn. Tài xế 

+ Góc thiên nhiên: Vật 

chìm - vật nổi 

* HĐ CHIỀU: 

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần 

+ SHTT 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÌNH DƯƠNG QUÊ EM 

Thời gian: 1 tuần (17/02 – 21/02/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

17/02/2025 

THỨ3: 

18/02/2025 

THỨ 4: 

19/02/2025 

THỨ 5: 

20/02/2025 

THỨ 6:  

21/02/2025 

LỄ GIÁO - Dạy trẻ có tình cảm yêu thương quê hương, yêu quý và giữ gìn các phong tục, lễ hội của địa phương 

- Dạy trẻ có thói quen lịch sự trong giao tiếp 

- Cháu không hái lá, bẻ cành nơi công viên, hay công cộng, không dẫm lên cỏ 

ĐÓN TRẺ 

 

 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình của cháu 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Bình Dương quê em” 

- Gợi ý trẻ xem các tranh về quê hương Bình Dương 

- Cho trẻ chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài “Khúc hát dạo chơi” 

HĐNT 

Quan sát các sản phẩm 

sơn mài của Bình Dương 

 

TCVĐ:  Lộn cầu vồng 

Quan sát các sản phẩm 

gốm sứ của Bình Dương 

 

TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

Quan sát cây ăn quả: Cây mít 

 

 

TCVĐ: Lộn cầu vồng 

Quan sát các sản phẩm 

sơn mài của Bình Dương 

 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Quan sát các sản phẩm 

gốm sứ của Bình 

Dương 

 

TCVĐ: Lộn cầu vồng 

HĐ HỌC 

LQVT: Ghép đôi (Trang 

6) 

TH: Xé dán đuôi diều 

(Trang 27) 

GDAN: Dạy hát “Quê 

hương tươi đẹp” 

TDGH: Bật về phía trước  

(Thở 1 - Tay 4 - Bụng 1- 

Chân 3 - Bật) 

 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Lễ hội chùa Bà - 

Bình Dương” 

 

 

KPXH: Khám phá về 

làng sơn mài Bình 

Dương 

HĐVC 

Góc Phân Vai. Gia đình. Cửa hàng bán nước, thức ăn. Tài xế HĐ: STEAM 

Đề tài: 

“Làm chong chóng”  

(Tiết 1) 

 

 

 

 

Góc Xây Dựng.  Xây phố đi bộ Bạch Đằng 

Góc Nghệ Thuật. Khảm tranh cát chữ cái. Tô màu tranh lễ hội múa lân - múa rồng, cảnh đẹp quê hương.  

Xé dán tranh làm album “Bình Dương quê em”. Nặn một số sản phẩm của nghề gốm,  

nặn chữ cái đã học. Hát các bài hát về chủ đề 

Góc Học Tập. Chơi “Xếp theo quy tắc (theo mẫu)”. Chơi “Xếp ly vào ô có chấm tròn tương ứng”. 

Chơi “Lật tìm chữ cái giống nhau”. Chơi máy vi tính: “Tìm hình khác biệt”, “Ghép 

hình từ hình học”. Xem tranh ảnh về lễ hội chùa bà, các làng nghề ở Bình Dương, 

cảnh đẹp Bình Dương, xem truyện tranh 

Góc Thiên Nhiên. Chơi cát - nước. KPKH: Vật chìm - vật nổi 

TCVĐ: Ồ sao bé không lắc 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

SHTT 

 

HĐ PHÒNG  

THÔNG MINH 

ÔN TTVS: 

Rửa chân 

HDTC: 

Truyền tin (chữ cái) 
LQCC:  

Chữ “s” (Trang 27) 

 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Thời gian: 1 Tuần (24/02 – 28/02/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

 TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phát triển sự nhanh nhẹn, 

khéo léo và phối hợp giữa 

các chi, rèn luyện sức 

khoẻ dẻo dai cho trẻ (MT 

9) 

MỤC TIÊU 

- Quan tâm, hứng thú với 

các sự vật, hiện tượng 

gần gũi (MT 23) 

-  Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 42) 

- Kể tên một vài danh 

lam, thắng cảnh ở địa 

phương (MT 57) 

 

MỤC TIÊU 

- Kể lại được những sự 

việc đơn giản đã diễn ra 

của bản thân (MT 64) 

- Kể lại truyện đơn giản 

đã được nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn 

(MT 66) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các kỹ năng 

tạo hình đơn giản để tạo 

ra sản phẩm (MT 82) 

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (MT 

84) 

 

MỤC TIÊU 

- Mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời câu 

hỏi (MT 87) 

-  Cố gắng thực hiện 

công việc đơn giản 

được giao (chia giấy vẽ, 

xếp đồ chơi,...) (MT 88) 

- Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói (MT 95) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được vận 

động: Bật xa 20-25 cm 

 

NỘI DUNG 

-  Trẻ chăm chú quan sát 

sự vật, hiện tượng; hay 

đặt câu hỏi về đối tượng  

- Trẻ nhận biết được số 

lượng 3 

-  Trẻ biết cờ Tổ quốc, 

tên của di tích lịch sử, 

danh lam, thắng cảnh, 

ngày lễ hội của địa 

phương 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết kể lại sự việc 

có tình tiết đơn giản  

như: thăm ông bà, đi 

chơi, xem phim,.. 

- Trẻ biết kể lại truyện 

đã được nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết xé theo dải, 

xé vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản. Lăn 

dọc, xoay tròn, ấn dẹp 

đất nặn để tạo thành các 

sản phẩm có 1 khối 

hoặc 2 khối. Rèn cho 

trẻ kỹ năng tô màu, 

cách cầm bút tô đúng 

- Trẻ biết vận động theo 

ý thích các bài hát, bản 

NỘI DUNG 

- Trẻ mạnh dạn tham 

gia vào các hoạt động ở 

lớp và tự tin trả lời các 

câu hỏi 

- Trẻ hoàn thành công 

việc được giao 

- Trẻ biết lắng nghe cô 

và bạn nói 



nhạc quen thuộc. Đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TDS: Tập kết hợp bài 

“Khúc hát dạo chơi” 

* TDGH: Bật xa 25 cm 

+ TH: Khảm tranh cảnh 

đẹp, di tích của Hà Nội 

(NCT) 

* HĐNT: 

+ TCVĐ:  Mèo đuổi 

chuột, lùa vịt 

* HĐVC:  

+ TCVĐ: Giả thành tượng 

+ Góc NT: Khảm tranh 

cát những địa danh nổi 

tiếng ở Hà Nội.  Xé dán 

tranh làm album “Bé yêu 

Thủ đô Hà Nội”. Trang trí 

chữ “s”, “x”. Làm hoa, 

quà tặng bạn ngày sinh 

nhật.   

* HĐ CHIỀU:  

+ Ôn TTVS: Chùi mũi 

+ KNS: Hiểu và thực hành 

đúng các động tác kĩ thuật 

để thoát hiểm an toàn khi 

xảy ra cháy 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Số lượng 3 

(Trang 9) 

* KPXH: Khám phá địa 

danh nổi tiếng ở Hà Nội 

* HĐVC: 

+ Góc HT: Chơi “Xếp 

xen kẽ, Bé nào xếp giỏi”. 

Chơi “Ghép đôi”.  Chơi 

máy vi tính: “Ghép 

tranh”, “Tìm cặp cho 

tôi”, “Tìm chữ cái đã 

học” 

* HĐNT:  

- Quan sát cây vú sữa, 

cây bằng lăng, cây 

dương, cây chuối, cây 

lộc vừng  

* HĐVC:  

+ Góc TN - KPKH: 

Màu sắc vui nhộn 

+ HĐ STEAM: “Làm 

chong chóng” (Tiết 2) 

* HĐ CHIỀU: 

+ NHNL: Mừng sinh 

nhật các bạn tháng 2 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Kể chuyện 

“Sự tích Hồ Gươm”  

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem tranh 

ảnh về các địa danh nổi 

tiếng ở Hà Nội, xem 

truyện tranh 

+ Góc phân vai: Gia 

đình đi du lịch Hà Nội. 

Tài xề. Cửa hàng bán 

thức ăn nhanh 

* HĐ CHIỀU: 

+ LQCC: Chữ “x” 

(Trang 28) 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Khảm tranh 

cảnh đẹp, di tích của Hà 

Nội (NCT) 

* GDAN: Dạy vỗ theo 

nhịp bài “Yêu Hà Nội” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Khảm tranh 

cát những địa danh nổi 

tiếng ở Hà Nội.  Xé dán 

tranh làm album “Bé 

yêu Thủ đô Hà Nội”. 

Trang trí chữ “s”, “x”. 

Làm hoa, quà tặng bạn 

ngày sinh nhật. Hát các 

bài hát về chủ đề 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Xây dựng: Xây Hồ 

Gươm 

+ Phân vai: Gia đình đi 

du lịch Hà Nội. Tài xề. 

Cửa hàng bán thức ăn 

nhanh 

+ Góc thiên nhiên: 

Chơi với cát. Màu sắc 

vui nhộn.  

* HĐ CHIỀU: 

+ NHNL: Mừng sinh 

nhật các bạn tháng 2 

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Thời gian: 1 tuần (24/02 – 28/02/2025) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

24/02/2025 

THỨ3: 

25/02/2025 

THỨ 4: 

26/02/2025 

THỨ 5: 

27/02/2025 

THỨ 6:  

28/02/2025 

LỄ GIÁO - Dạy trẻ có thói quen lịch sự trong giao tiếp 

- Trẻ có tình yêu quê hương, yêu Thủ đô Hà Nội 

ĐÓN TRẺ 

 

 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình của cháu 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Thủ đô Hà Nội” 

- Gợi ý trẻ xem các tranh về Thủ đô Hà Nội 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài “Khúc hát dạo chơi” 

HĐNT 

Quan sát cây vú sữa 

TCVĐ:  Mèo đuổi 

chuột 

Quan sát cây bằng lăng 

TCVĐ: Lùa vịt 

Quan sát cây dương 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Quan sát cây lộc vừng 

TCVĐ: Lùa vịt 

Quan sát cây chuối 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

HĐ HỌC 

LQVT: Số lượng 3 

(Trang 9) 

TH: Khảm tranh cảnh 

đẹp, di tích của Hà Nội 

(NCT) 

GDAN: Dạy vỗ theo 

nhịp bài “Yêu Hà Nội” 

TDGH: Bật xa 25 cm (Thở 

2 - Tay 1 - Bụng 2 - Chân 1 

- Bật) 

 

LQVH: Kể chuyện “Sự 

tích Hồ Gươm” 

KPXH: Khám phá địa 

danh nổi tiếng ở Hà 

Nội 

 

HĐVC 

Góc Phân Vai. Gia đình đi du lịch Hà Nội. Tài xề. Cửa hàng bán thức ăn nhanh HĐ: STEAM 

Đề tài: 

“Làm chong chóng”  

(Tiết 2) 

 

 

 

Góc Xây Dựng.  Xây Hồ Gươm 

Góc Nghệ Thuật. Khảm tranh cát những địa danh nổi tiếng ở Hà Nội.  Xé dán tranh làm album “Bé 

yêu Thủ đô Hà Nội”. Trang trí chữ “s”, “x”. Hát các bài hát về chủ đề 

Góc Học Tập. Chơi “Xếp xen kẽ, Bé nào xếp giỏi”. Chơi “Ghép đôi”.  Chơi máy vi tính: “Ghép 

tranh”, “Tìm cặp cho tôi”, “Tìm chữ cái đã học”. Làm hoa, quà tặng bạn ngày 

sinh nhật. Xem tranh ảnh về các địa danh nổi tiếng ở Hà Nội, xem truyện tranh 

Góc Thiên Nhiên. Chơi với cát . KPKH: Màu sắc vui nhộn 

TCVĐ: Giả thành tượng 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

 

NHNL 

Mừng sinh nhật các 

bạn tháng 2 

HĐ PHÒNG  

THÔNG MINH 

ÔN TTVS: 

Chùi mũi 
KNS 

Hiểu và thực hành đúng 

các động tác kĩ thuật để 

thoát hiểm an toàn khi xảy 

ra cháy 

LQCC 

Chữ “x” (Trang 28) 

 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU BIỂN ĐẢO 

Thời gian: 1 tuần (03/03 – 07/03/2025) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

 TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

Phát triển sự nhanh nhẹn, 

khéo léo và phối hợp giữa 

các chi, rèn luyện sức 

khoẻ dẻo dai cho trẻ (MT 

9) 

MỤC TIÊU 

- Quan tâm, hứng thú với 

các sự vật, hiện tượng 

gần gũi (MT 23) 

-  Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 42) 

- Kể tên một vài danh 

lam, thắng cảnh ở địa 

phương (MT 57) 

 

MỤC TIÊU 

- Kể lại được những sự 

việc đơn giản đã diễn ra 

của bản thân (MT 64) 

- Kể lại truyện đơn giản 

đã được nghe với sự giúp 

đỡ của người lớn (MT 

66) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các kỹ năng 

tạo hình đơn giản để tạo 

ra sản phẩm (MT 82) 

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (MT 

84) 

 

MỤC TIÊU 

- Mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời câu 

hỏi (MT 87) 

-  Cố gắng thực hiện 

công việc đơn giản 

được giao (chia giấy vẽ, 

xếp đồ chơi,...) (MT 88) 

- Chú ý nghe khi cô, bạn 

nói (MT 95) 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được vận 

động: Bật liên tục qua 5 ô 

 

NỘI DUNG 

-  Trẻ chăm chú quan sát 

sự vật, hiện tượng; hay 

đặt câu hỏi về đối tượng  

- Trẻ nhận biết được số 

lượng 4 

-  Trẻ biết cờ Tổ quốc, 

tên của di tích lịch sử, 

danh lam, thắng cảnh, 

ngày lễ hội của địa 

phương 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết kể lại sự việc 

có tình tiết đơn giản  

như: thăm ông bà, đi 

chơi, xem phim,.. 

- Trẻ biết kể lại truyện đã 

được nghe với sự giúp 

đỡ của người lớn 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết xé theo dải, 

xé vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản. Lăn 

dọc, xoay tròn, ấn dẹp 

đất nặn để tạo thành các 

sản phẩm có 1 khối 

hoặc 2 khối. Rèn cho 

trẻ kỹ năng tô màu, 

cách cầm bút tô đúng 

- Trẻ biết vận động theo 

ý thích các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc. Đặt 

NỘI DUNG 

- Trẻ mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động ở lớp 

và tự tin trả lời các câu 

hỏi 

- Trẻ hoàn thành công 

việc được giao 

- Trẻ biết lắng nghe cô 

và bạn nói 



tên cho sản phẩm tạo 

hình 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TDS: Tập kết hợp bài 

“Khoe tay” 

* TDGH:  Bật liên tục qua 

5 ô 

* HĐNT: 

+ TCVĐ: Phi ngựa, thi 

xem đội nào nhanh 

* Tạo hình:  Vẽ theo đề 

tài (Trang 28) 

* HĐVC:  

+ TCVĐ: Đua thuyền trên 

cạn 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ 

tranh biển đảo. Khảm 

tranh biển đảo bằng hột 

hạt.  Xé dán tranh làm 

album “Bé yêu biển đảo”. 

Nặn chữ cái đã học. Làm 

hoa, làm thiệp tặng cô, 

tặng mẹ và bạn gái nhân 

ngày 8/3. 

* HĐ CHIỀU:  

+ ÔN TTVS: Chải đầu 

+ DHTC: Bước lên chữ 

cái theo yêu cầu 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Số lượng 4 

(Trang 10) 

* KPXH: Khám phá một 

số vùng biển đảo Việt 

Nam 

* HĐVC: 

+ Góc HT: Chơi “Tìm 

hình học tương ứng với 

kích thước”. Chơi “Sắp 

xếp hình theo mẫu”, 

“Tìm cặp hình giống 

nhau”. Chơi máy vi tính: 

Tìm điểm khác nhau của 

2 bức tranh, Tìm chữ cái 

còn thiếu trong từ cho 

sẵn. 

+ HĐ STEAM: “Làm 

chong chóng” (Tiết 3) 

+ Góc TN - KPKH: 

Chất tan – không tan 

* HĐNT:  

- Quan sát hoa sứ đỏ; 

quan sát cảnh biển khu 

hồ bơi; thử nghiệm: Sự 

kì diệu của giấy ăn và 

nước 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Thơ “Bé nhìn 

biển” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem tranh 

trò chuyện về một số 

vùng biển, đảo Việt Nam  

+ Góc phân vai: Gia 

đình đi chơi biển. Siêu 

thị. Cửa hàng bán thức 

ăn nhanh.Tài xế 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Vẽ theo đề tài 

(Trang 28) 

 * GDAN: Nghe hát 

“Miền biển quê em” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ tranh 

biển đảo. Khảm tranh 

biển đảo bằng hột hạt.  

Xé dán tranh làm 

album “Bé yêu biển 

đảo”. Nặn chữ cái đã 

học. Làm hoa, làm 

thiệp tặng cô, tặng mẹ 

và bạn gái nhân ngày 

8/3. Hát các bài hát về 

chủ đề 

+ HĐ STEAM: “Làm 

chong chóng” (Tiết 3) 

* HĐ CHIỀU: 

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh “Bé yêu biển 

đảo” 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Xây dựng: Xây bãi 

biển 

+ Phân vai: Gia đình đi 

chơi biển. Siêu thị. Cửa 

hàng bán thức ăn nhanh. 

Tài xế 

+ Góc thiên nhiên: 

Chơi cát, nước 

* HĐ CHIỀU: 

+ NHNL: Mừng ngày 

8/3 

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần 

 



+ THNTH: Chủ đề nhánh 

“Bé yêu biển đảo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU BIỂN ĐẢO 

Thời gian: 1 tuần (03/03 – 07/03/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

03/03/2025 

THỨ 3: 

04/03/2025 

THỨ 4: 

05/03/2025 

THỨ 5:  

06/03/2025 

THỨ 6:   

07/03/2025 

LỄ GIÁO  

 

- Dạy trẻ có thói quen lịch sự trong giao tiếp 

- Trẻ biết yêu quê hương, đất nước, yêu biển đảo Việt Nam 

- Trẻ chú ý trong giờ học 

ĐÓN TRẺ 

 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình của cháu 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề  

- Gợi ý trẻ xem tranh về biển đảo 

- Cho trẻ chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài “Khoe tay” 

HĐNT 

Quan sát hoa sứ đỏ 

 

TCVĐ:  Phi ngựa 

Quan sát cảnh biển khu hồ 

bơi 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

Quan sát hoa sứ đỏ 

 

TCVĐ: Phi ngựa 

Thử nghiệm: Sự kì diệu 

của giấy ăn và nước 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

Quan sát cảnh biển khu 

hồ bơi 

TCVĐ: Phi ngựa 

HĐ HỌC 

LQVT: Số lượng 4 

(Trang 10) 

TH:  Vẽ theo đề tài (Trang 

28) 

GDAN: Nghe hát “Miền 

biển quê em” 

 

TDGH:  Bật liên tục qua 

5 ô 

(Thở 5, tay 2, bụng 4, 

chân 4, bật) 

LQVH: Thơ “Bé nhìn 

biển” 

 

KPXH: Khám phá một 

số vùng biển đảo Việt 

Nam 

HĐVC 

Góc Phân Vai. Gia đình đi chơi biển. Siêu thị. Cửa hàng bán thức ăn nhanh. Tài xế HĐ: STEAM 

Đề tài: 

“Làm chong chóng”  

(Tiết 3) 

 

 

 

Góc Xây Dựng.  Xây bãi biển 

Góc Nghệ Thuật. 

Vẽ tranh biển đảo. Khảm tranh biển đảo bằng hột hạt.  Xé dán tranh làm album “Bé 

yêu biển đảo”. Nặn chữ cái đã học.  Làm hoa, làm thiệp tặng cô, tặng mẹ và bạn gái 

nhân ngày 8/3. Hát các bài hát về chủ đề 

Góc Học Tập. 

Chơi “Tìm hình học tương ứng với kích thước”. Chơi “Sắp xếp hình theo mẫu”, “Tìm 

cặp hình giống nhau”. Chơi máy vi tính: Tìm điểm khác nhau của 2 bức tranh, Tìm 

chữ cái còn thiếu trong từ cho sẵn. Xem tranh trò chuyện về một số vùng biển, đảo 

Việt Nam 

Góc Thiên Nhiên. 
Chơi với cát và nước 

KPKH: Chất tan – không tan 

TCVĐ: Đua thuyền trên cạn 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

NHNL 

Mừng ngày 8/3 

 HĐ PHÒNG  

THÔNG MINH 

ÔN TTVS: 

Chải đầu 

 

HDTC: 

Bước lên chữ cái  

theo yêu cầu 

THNTH 

Chủ đề nhánh  

“Bé yêu biển đảo” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  

Ngày 04 Tháng 02 Năm 2025 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT  

Ngày 05 Tháng 02 Năm 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Kim Nhung  
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